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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 

 
 
 
 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: Lịch sử và Địa lý – lớp 9 THCS 

(Thời gian làm bài: 60 phút) 

 
Đề thi khảo sát gồm 02 trang. 

Họ và tên học sinh:……………………………………… 

Số báo danh:………….……………………..…………… 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
 

Em hãy viết chữ cái đứng đầu đáp án em cho là đúng nhất (từ câu 1 đến hết câu 16) vào bài làm. 

Câu 1. Sau cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới (1929 - 1933), chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở các nước 

A. Anh, Pháp, Mỹ.  B. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. 

C. Nhật Bản, Mỹ, Liên Xô. D. Anh, Đức, Trung Quốc. 

Câu 2. Một trong các nước đi đầu, giữ vai trò trụ cột và quyết định nhất đối với chiến thắng chống chủ 

nghĩa phát xít là 

A. Mỹ. B. Liên Xô. C. Trung Quốc. D. Anh. 

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào sau đây được mệnh danh là “Lá cờ đầu  trong phong 

trào giải phóng dân tộc ở Mỹ La - tinh”? 

A. Cu-ba.  B. Chi-lê.          C. Pê-ru.                  D. Ai Cập. 

Câu 4. Hiện nay, tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bao nhiêu thành viên? 

A.7                              B. 8                                      C. 9                                       D.10  

Câu 5. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm “…” trong đoạn thông tin dưới đây. 

    “Bằng hành động của mình, cuộc bãi công … đã cắm một cột mốc rất quan trọng trong phong trào công 

nhân - giai đoạn công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng”. 

        ( Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập III, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.537-538) 

A. Ba Son.              B. nhà máy sợi Nam Định. 

C. đồn điền Phú Riềng. D. nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi. 

Câu 6. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là 

A. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản. 

B. thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C. chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D. chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 7. Trong vòng 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự - là 

mục tiêu của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây? 

A. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. B. Kế hoạch Rơ-ve. 

C. Kế hoạch Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi. D. Kế hoạch Na-va. 

Câu 8. Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là một Đảng lãnh 

đạo nhân dân 

A. tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc. 

B. thực hiện nhiệm vụ đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C. hoàn thành cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa trong cả nước.  

D. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Câu 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với  

  A. Trung Quốc.          B. Lào.         C. biển.          D. Đồng bằng sông Hồng. 

  Câu 10. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay? 

A. Nam Định.                      B. Nghệ An.         C. Thái Nguyên.         D. Bình Thuận. 

  ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 11. Vùng có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước là 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Tây Nguyên. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Đông Nam Bộ. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư của Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Mật độ dân số cao nhất cả nước. B. Tập trung đông ở đồng bằng ven biển và các đô thị. 

C. Chất lượng cuộc sống đang tăng. D. Có nhiều dân tộc cùng sinh sống.  

Câu 13. Vùng Đông Nam Bộ có thế mạnh phát triển  

A. cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc cận nhiệt. 

B. cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc nhiệt đới.                 

C. cây công nghiệp hàng năm có nguồn gốc cận nhiệt.              

D. cây ăn quả có nguồn gốc cận nhiệt. 

Câu 14. Vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất nước ta là 

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

Câu 15. Việt Nam có vùng biển rộng khoảng 

A. 1 triệu km2.                     B. 1,5 triệu km2.          C. 3260 km2.                  D. 3620 km2. 

Câu 16. Huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây? 

A. Tỉnh Khánh Hoà.  B. Thành phố Đà Nẵng. 

C. Tỉnh Quảng Nam.  D. Tỉnh Quảng Ngãi. 
 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm). Bằng kiến thức lịch sử đã được học, em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây: 

a. Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)? 

b. Thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu hóa đối với quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới ở nước ta? 

Câu 2. (1,5 điểm) 

  Trình bày thế mạnh về tài nguyên du lịch ở Bắc Trung Bộ.  

Câu 3. (1,5 điểm)   

  Cho bảng số liệu sau: 

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI MỘT THÁNG THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO 

VÙNG Ở VIỆT NAM NĂM 2010 VÀ NĂM 2021 

                                                                                                                            (Đơn vị: Nghìn đồng) 

                                                                 

                                                            Năm  

       Các vùng 

 

2010 

 

2021 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 905 2838 

Đồng bằng sông Hồng 1580 5026 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1018 3493 

Tây Nguyên  1088 2856 

Đông Nam Bộ 2304 5794 

Đồng bằng sông Cửu Long 1247 3713 

                                                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2022) 

   Dựa vào bảng số liệu hãy nhận xét sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người một tháng phân theo 

vùng ở Việt Nam năm 2010 và năm 2021. 

 

----------HẾT--------- 
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     PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

         Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ 

Câu 1-B Câu 2-B Câu 3-A Câu 4-D Câu 5-A Câu 6-A Câu7-D Câu 8-A 

 

Câu 9-C Câu 10-A Câu 11-B Câu 12-A Câu 13-B Câu 14-C Câu 15-A Câu 16-B 

 

 

     PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

( 3,0đ) 

 

 

 

 

 

  a. Nêu nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước (1954-1975)? 
- Sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

- Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân Việt Nam... 

- Vai trò của hậu phương miền Bắc... 

- Tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương và sự ủng hộ, giúp đỡ 

của các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới... 

 

b. Thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu hóa đối với quá trình thực 

hiện công cuộc Đổi mới ở nước ta? 

* Thời cơ:  

- Mở rộng thị trường… 

- Có điều kiện tiếp thu các thành tựu khoa học- kĩ thuật… 

- Tranh thủ được nguồn vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản … 

 

 

* Thách thức: 

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay… 

- Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới… 

- Vấn đề bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc… 
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Câu 2 

(1,5 đ) 

 

 

 

     Trình bày thế mạnh về tài nguyên du lịch ở Bắc Trung Bộ. 

- Bắc Trung Bộ có tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn: 

 

  + Tài nguyên du lịch tự nhiên: Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha – Kẻ 

Bàng, bãi biển Sầm Sơn, vườn quốc gia Bến En… 

(Hs lấy được 1 dẫn chứng cho 0,25đ; 2 dẫn chứng trở lên cho đủ số điểm) 

 

  + Tài nguyên du lịch văn hoá: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành nhà Hồ, 

Nhã nhạc Cung đình Huế… 

(Hs lấy được 1 dẫn chứng cho 0,25đ; 2 dẫn chứng trở lên cho đủ số điểm) 
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Câu 3 

(1,5đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nhận xét sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người một tháng phân 

theo vùng ở Việt Nam năm 2010 và năm 2021. 

 

 - Thu nhập bình quân đầu người một tháng của các vùng không đều nhau. 

 + Vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất là Đông Nam Bộ. 

 + Vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp nhất là Trung du và 

miền núi Bắc Bộ. 

 

 - Thu nhập bình quân đầu người một tháng của các vùng đều tăng. 

 + Tăng nhanh nhất là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

 + Tăng chậm nhất là vùng Đông Nam Bộ. 
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    Chú ý: Các tổ chấm căn cứ vào tình hình thực tế và bộ sách giáo khoa nhà trường lựa chọn để điều                                   

chỉnh đáp án cho phù hợp. 

 

 

 

------------HẾT---------- 
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